
STT Tập thể/ Cá nhân Chức vụ/Địa chỉ Ghi chú

A

1 Văn phòng HĐND và UBND huyện Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu

2 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu

3
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã 

Đông Sang
Xã Đông Sang

4
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã 

Chiềng Hắc
Xã Chiềng Hắc

5
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã 

Chiềng Khừa
Xã Chiềng  Khừa

6
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 

thị trấn Mộc Châu
Tiểu khu 6, Thị trấn Mộc Châu

7
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 

thị trấn Nông Trường Mộc Châu
Thị trấn Nông Trường Mộc Châu

8
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 

xã Quy Hướng
Xã Quy Hướng

9
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 

xã Phiêng Luông
xã Phiêng Luông

B

1 Cán bộ, chiến sĩ trạm kiểm soát cửa khẩu Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập

2 Ban Tham mưu Ban Chỉ huy Quân sự huyện

3 Đội Cảnh sát Giao thông- Trật tự Công an huyện

4 Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế huyện Tiểu khu 2, thị trấn Mộc Châu

5 Trạm y tế xã Mường Sang Xã Mường Sang

6 Trạm y tế xã Phiêng Luông Xã Phiêng Luông

7 Trạm y tế xã Nà Mường Xã Nà Mường

8 Trạm y tế xã Tà Lại Xã Tà Lại

9 Trạm y tế xã Tân Hợp Xã Tân Hợp

10 Trạm y tế xã Tân Lập Xã Tân Lập

11 Trạm y tế thị trấn Nông Trường Mộc Châu Thị trấn Nông Trường Mộc Châu

12 Trạm y tế xã Hua Păng Xã Hua Păng

13 Trạm y tế xã Chiềng Hắc Xã Chiềng Hắc

DANH SÁCH

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 năm 2020-2021

(Kèm theo Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 21tháng 02 năm 2022 của UBND huyện Mộc Châu)

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn (9 tập thể)

Đối với các cơ quan, đơn vị (27 tập thể)
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STT Tập thể/ Cá nhân Chức vụ/Địa chỉ Ghi chú

14 Trạm y tế xã Chiềng Sơn Xã Chiềng Sơn

15 Trạm y tế xã Lóng Sập Xã Lóng Sập

16 Trạm y tế xã Quy Hướng Xã Quy Hướng

17 Trạm y tế xã Đông Sang Xã Đông Sang

18 Trạm y tế xã Chiềng Khừa Xã Chiềng Khừa

19 Trạm y tế thị trấn Mộc Châu Thị trấn Mộc Châu

20 Bênh viện đa khoa huyện Mộc Châu Tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu

21 Hội Nông dân xã Mường Sang Xã Mường Sang

22 Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tà Lại Xã Tà Lại

23
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã 

Chiềng Hắc
Xã Chiềng Hắc

24 Công đoàn cơ sở xã Nà Mường Xã Nà Mường

25
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân 

Lập
Xã Tân Lập

26 UBND thị trấn Mộc Châu Tiểu khu 2, thị trấn Mộc Châu

27 Trung tâm Truyền thông văn hóa huyện Tiểu khu 8 - TT Mộc Châu

C Các tổ Covid-19 cộng đồng

I Tập thể (49)

1 Tổ Covid-19 cộng đồng số 2 (tiểu khu 10) Thị trấn Mộc Châu

2 Tổ Covid-19 cộng đồng số 1 (tiểu khu 12) Thị trấn Mộc Châu

3 Tổ Covid-19 cộng đồng số 6 (tiểu khu 1) Thị trấn Mộc Châu

4 Tổ Covid-19 cộng đồng số 1 (tiểu khu 2) Thị trấn Mộc Châu

5 Tổ Covid-19 cộng đồng số 1 (tiểu khu 6) Thị trấn Mộc Châu

6
Tổ Covid-19 cộng đồng số 94 (tiểu khu 

Cấp 3)
Thị trấn Nông Trường Mộc Châu

7
Tổ Covid-19 cộng đồng số 23 (tiểu khu 

Tiền Tiến)
Thị trấn Nông Trường Mộc Châu

8
Tổ Covid-19 cộng đồng số 90 (Tiểu khu 

40)
Thị trấn Nông Trường Mộc Châu

9
Tổ Covid-19 cộng đồng số 132 (Tiểu khu 

Nhà Nghỉ)
Thị trấn Nông Trường Mộc Châu

10
Tổ Covid-19 cộng đồng số 118 (tiểu khu 

Cờ Đỏ)
Thị trấn Nông Trường Mộc Châu

11 Tổ Covid-19 cộng đồng số 53 (tiểu khu 68) Thị trấn Nông Trường Mộc Châu

12
Tổ Covid-19 cộng đồng số 49 (Tiểu khu 

Thảo Nguyên)
Thị trấn Nông Trường Mộc Châu
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STT Tập thể/ Cá nhân Chức vụ/Địa chỉ Ghi chú

13
Tổ Covid-19 cộng đồng số 39 (tiểu khu 

Chiềng Đi)
Thị trấn Nông Trường Mộc Châu

14
Tổ Covid-19 cộng đồng số 81 (tiểu khu Khí 

Tượng)
Thị trấn Nông Trường Mộc Châu

15
Tổ Covid-19 cộng đồng số 134 (tiểu khu 

Chiềng Đi)
Thị trấn Nông Trường Mộc Châu

16 Tổ Covid-19 cộng đồng số 3 (bản Nà Bó 1) Xã Mường Sang

17
Tổ Covid-19 cộng đồng số 1 (bản Thái 

Hưng)
Xã Mường Sang

18
Tổ Covid-19 cộng đồng số 1 (tiểu khu 

19/8)
Xã Mường Sang

19
Tổ Covid-19 cộng đồng số 2 (bản Là Ngà 

1)
Xã Mường Sang

20 Tổ Covid-19 cộng đồng bản Phiêng Tiến Xã Phiêng Luông

21 Tổ Covid-19 cộng đồng bản Phiêng Hạ Xã Phiêng Luông

22
Tổ Covid-19 cộng đồng số 2 (bản Piềng 

Sàng)
Xã Phiêng Luông

23 Tổ Covid-19 cộng đồng số 24 (bản Áng 3) Xã Đông Sang

24
Tổ Covid-19 cộng đồng số 01 (bản Tự 

Nhiên)
Xã Đông Sang

25 Tổ Covid-19 cộng đồng số 10 (bản Búa) Xã Đông Sang

26 Tổ Covid-19 cộng đồng số 31 (bản Cóc) Xã Đông Sang

27
Tổ Covid-19 cộng đồng số 1 (bản Phiêng 

Cành)
Xã Tân Lập

28 Tổ Covid-19 cộng đồng số 4 (tiểu khu 12) Xã Tân Lập

29 Tổ Covid-19 cộng đồng số 5 (bản Dọi) Xã Tân Lập

30 Tổ Covid-19 cộng đồng số 3 (bản Nà Tân) Xã Tân Lập

31
Tổ Covid-19 cộng đồng số 3 (bản Tà 

Phềnh)
Xã Tân Lập

32 Tổ Covid-19 cộng đồng số 5 (bản Hoa) Xã Tân Lập

33
Tổ Covid-19 cộng đồng số 1 (bản Nà Giàng 

2)
Xã Quy Hướng

34
Tổ Covid-19 cộng đồng số 1 (bản Suối 

Giăng 1)
Xã Quy Hướng

35
Tổ Covid-19 cộng đồng số 3 (bản Chiềng 

Khòng)
Xã Quy Hướng

36
Tổ Covid-19 cộng đồng số 2 (tiểu khu 

19/5)
Xã Chiềng Sơn

37
Tổ Covid-19 cộng đồng số 1 (bản Co 

Phương)
Xã Chiềng Sơn

38 Tổ Covid-19 cộng đồng số 1 (bản Hin Pén) Xã Chiềng Sơn

39 Tổ Covid-19 cộng đồng số 2 (bản Pơ Nang) Xã Tân Hợp
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40 Tổ Covid-19 cộng đồng số 1 (bản Nà Mý) Xã Tân Hợp

41 Tổ Covid-19 cộng đồng bản Lũng Mú Xã Tân Hợp

42 Tổ Covid-19 cộng đồng bản Bó Liều Xã Tân Hợp

43 Tổ Covid-19 cộng đồng bản Tát Ngoãng Xã Chiềng Hắc

44 Tổ Covid-19 cộng đồng bản Tà Số 1 Xã Chiềng Hắc

45 Tổ Covid-19 cộng đồng bản Tà Số 2 Xã Chiềng Hắc

46 Tổ Covid-19 cộng đồng bản Tà Niết Xã Chiềng Hắc

47 Tổ Covid-19 cộng đồng bản Piềng Lán Xã Chiềng Hắc

48 Tổ Covid-19 cộng đồng số 1 (bản Khừa) Xã Chiềng Khừa

49 Tổ Covid-19 cộng đồng số 1 (bản Cang) Xã Chiềng Khừa

II Cá nhân (63 cá nhân)

1 Ông Phan Tuấn Anh

Công chức Văn phòng thống kê thị trấn Mộc 

Châu -Trưng tập Tổ giúp việc BCĐ Phòng chống 

dịch Covid-19 huyện Mộc Châu

2 Ông Phạm Văn Tuân Viên chức Trung tâm Y tế huyện

3 Bà Lường Thị Huân Viên chức Trung tâm Y tế huyện

4 Bà Nguyễn Thị Bích Phượng Viên chức Trung tâm Y tế huyện

5 Ông Nguyễn Văn Kha Viên chức Trung tâm Y tế huyện

6 Bà Nguyễn Thu Hương Viên chức Trung tâm Y tế huyện

7 Ông Nguyễn Đình Phúc Viên chức Trung tâm Y tế huyện

8 Ông Đỗ Đức Cường
Viên chức Trung tâm Truyền thông văn hóa 

huyện

9 Bà Nguyễn Thị Bình
Viên chức Trung tâm Truyền thông văn hóa 

huyện

10 Ông Nguyễn Đăng Tiến
Viên chức Trung tâm Truyền thông văn hóa 

huyện

11 Ông Nguyễn Hoàng Hải Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đông Sang

12 Ông Đinh Công Quỳnh Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã Đông Sang

13 Ông Nguyễn Minh Dương Phó Trưởng Công an xã - UBND xã Chiềng Hắc

14 Ông Bùi Minh Đạt Y sỹ - Trạm Y tế xã Chiềng Hắc

15 Bà La Thị Tuyết Nhung
Công chức Văn phòng Thống kê - UBND thị trấn 

Nông Trường Mộc Châu
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16 Ông Phạm Xuân Trung
Công chức Văn hóa xã hội - UBND thị trấn 

Nông Trường Mộc Châu

17 Ông Nguyễn Đình Tuyển
Công chức Văn hóa xã hội - UBND thị trấn 

Nông Trường Mộc Châu

18 Ông Phạm Hữu Thiện

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn 

Mộc Châu, Phụ trách Khu cách ly y tế Chi cục 

thuế - UBND Thị trấn Mộc Châu

19 Bà Nguyễn Thị Kim Phượng Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mộc Châu 

20 Ông Vũ Đức Quang Khoa Hồi sức cấp cứu BVĐK Mộc Châu

21 Thiếu tá Nguyễn Minh Thắng Trợ lý tuyên huấn BCHQS huyện Mộc Châu

22 Thiếu tá Phạm Tiến Minh Trợ lý kĩ thuật BCHQS huyện Mộc Châu

23 Bà Mùi Thị Nhị Y sĩ trạm y tế xã Phiêng Luông

24 Ông Đặng Thế Ước Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã Phiêng Luông

25 Ông Nguyễn Văn Tuấn Công an viên tiểu khu 13, thị trấn Mộc Châu

26 Ông Đào Bá Kế Công an viên thường trực thị trấn Mộc Châu

27 Ông Đỗ Quang Thiêm

Tiểu khu trưởng tiểu khu Tiền Tiến, Tổ trưởng tổ 

Covid-19 cộng đồng số 23, thị trấn Nông Trường 

Mộc Châu

28 Ông Nguyễn Văn Phượng

Tiểu khu phó tiểu khu Chè Đen II, Tổ trưởng tổ 

Covid-19 cộng đồng số 64, thị trấn Nông Trường 

Mộc Châu

29 Bà Nguyễn Thị Huyền
Thành viên tổ Covid-19 cộng đồng số 87, thị trấn 

Nông Trường Mộc Châu

30 Ông Đinh Quang Hiệp
Thành viên tổ Covid-19 cộng đồng số 3, bản Nà 

Bó 1, xã Mường Sang

31 Ông Nguyễn Xuân Bình
Thành viên tổ Covid-19 cộng đồng số 1, Tiểu 

khu trưởng tiểu khu 19/8, xã Mường Sang

32 Ông Đặng Văn Mẫn
Tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng số 1, Trưởng 

bản 83, xã Phiêng Luông

33 Bà Hà Thị Tinh
Tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng số 1, bản Xồm 

Lồm, xã Phiêng Luông

34 Ông Vàng A Sứ Bản đội trưởng bản Pá Phách 1, xã Đông Sang

35 Ông Hoàng Văn Thuần
Bản đội trưởng bản Áng, thành viên tổ Covid-19 

cộng đồng bán Áng, xã Đông Sang

36 Ông Mai Quý Khánh
Tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng số 6, tiểu khu 

12, xã Tân Lập

37 Ông Lò Văn Đoàn
Tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng số 1, bản Hoa, 

xã Tân Lập

38 Bà Lò Thị Nga Y sỹ đa khoa, Trạm Y tế xã Chiềng Hắc

39 Bà Phạm Thị Tuyết Mai
Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Chiềng 

Hắc

40 Ông Lò Văn Nghiệp
Bí thư - Trưởng bản, Tổ trưởng tổ Covid-19 cộng 

động số 1, bản Phách, xã Chiềng Khừa
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41 Ông Giàng A Đố
Bí thư - Trưởng bản, Tổ trưởng tổ Covid-19 cộng 

đồng số 1, bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa

42 Ông Đinh Công Huân Viên chức Trạm Y tế xã Quy Hướng

43 Ông Hoàng Văn Tiến
Tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng số 1, tiểu khu 

2, xã Chiềng Sơn

44 Ông Vì Văn Uấn
Tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng số 2, tiểu khu 

19/5, xã Chiềng Sơn

45 Ông Giàng A Trò Công an viên bản Lũng Mú, xã Tân Hợp

46 Ông Thào A Say Công an viên bản Bó Liều, xã Tân Hợp

47 Ông Bàn Văn Cường
Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ 

huy Quân sự huyện

48 Ông Đinh Trung Phương
Trợ lý Tham mưu, Ban Tham mưu Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện

49 Ông Lại Văn Khải
Nhân viên Quân y, Ban hậu cần Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện

50 Ông Lưu Mạnh Đạt
Nhân viên bảo mật, Ban tham mưu Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện

51 Ông Lê Văn Chính
Nhân viên Hậu cần, Ban hậu cần - Kỹ thuật Ban 

Chỉ huy Quân sự huyện 

52 Ông Dương Trường Giang
Nhân viên Chính trị, Ban Chính trị Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện

53 Ông Đinh Công Dự

Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản - Tổ trưởng tổ 

Covid-19 cộng đồng số 01 bản Bến Trai, xã Quy 

Hướng

54 Ông Đoàn Ngọc Quỳnh
Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Mường 

Sang

55 Lê Mạnh Khởi Giáo viên Trường TH&THCS 19-5

56 Vũ Quang Hưng Giáo viên Trường TH&THCS 14-6

57 Trần Quang Thanh Nhân viên Trường TH&THCS Tây Tiến

58 Dương Văn Tuấn Giáo viên Trường TH&THCS 19-5

59 Vũ Việt Bằng Giáo viên Trường TH&THCS Nà Tân

60 Nguyễn Trung Hải Nhân viên Trường THCS Mộc Lỵ

61 Bà Nguyễn Thị Mai Phương
Viên chức Phòng Dân số - Truyền thông, Trung 

tâm y tế huyện

62 Ông Đặng Thanh Giang Trạm trưởng - Trạm y tế xã Tà Lại

63 Bà Lường Thanh Mai
Viên chức Trung tâm Truyền thông văn hóa 

huyện

64 Ông Lường Văn Khanh
Viên chức Trung tâm Truyền thông văn hóa 

huyện

65 Ông Vũ Quốc Huy
Viên chức Trung tâm Truyền thông văn hóa 

huyện

* Danh sách này có 85 tập thể và 65 cá nhân./.
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